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TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2008

Căn cứ Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2008 cho tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII - kỳ họp thứ 12 về dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII - kỳ họp thứ 14 về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2008;
Sau khi chỉ đạo các cơ quan tài chính, thuế, Kho bạc Nhà nước, Hải quan tổ chức thực hiện công tác quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai tổng hợp số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và thống nhất báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 như sau:
Phần I

SỬ DỤNG NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG CÂN ĐỐI
Để xử lý tình trạng thiếu hụt nguồn ngân sách do thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết của tỉnh trong năm 2008, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh Đồng Nai về việc sử dụng nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước chi xây dựng cơ bản với tổng số tiền 74.865 triệu đồng, cụ thể từ các nguồn:

- Nguồn an toàn giao thông:
71.485 triệu đồng
- Nguồn xổ số kiến thiết:
2.112 triệu đồng
- Nguồn khác:
    1.268 triệu đồng 
UBND tỉnh sử dụng các nguồn nêu trên để quyết toán cho 05 hạng mục xây dựng cơ bản sau:
- Đầu tư hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ:
 22.997.340.000 đồng

- Trường THKT Công nghiệp huyện Nhơn Trạch:
27.412.279.000 đồng

- Hệ thống thoát lũ ven thị xã Long Khánh:
10.899.744.000 đồng

- Đường ngã 3 chợ Xuân Bảo đi Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ: 
7.599.061.000 đồng

- Đường ấp Bến Nôm 1, 2 xã Phú Cường:
     5.956.576.000 đồng
Năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí từ nguồn ngân sách trong cân đối để hoàn trả nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước tổng số tiền 74.865 triệu đồng đã sử dụng trong quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008. 
Phần II

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
* Quyết toán thu ngân sách Nhà nước năm 2008:
15.357.140 triệu đồng.
(Triệt tiêu thu chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương là 1.280.570 triệu đồng).
Cụ thể từng khoản thu theo nội dung kinh tế như sau:

1. Các khoản thu trong cân đối ngân sách:
14.251.796 triệu đồng

(Đã triệt tiêu thu chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương là 1.251.361 triệu đồng).
a) Thu nội địa:
7.708.647 triệu đồng
b) Thu thuế xuất nhập khẩu:
4.771.810 triệu đồng

c) Thu viện trợ không hoàn lại:
160 triệu đồng
d) Thu kết dư ngân sách:
814.563 triệu đồng
e) Thu chuyển nguồn:
956.616 triệu đồng

2. Các khoản thu để lại chi, quản lý qua NSNN:
970.050 triệu đồng

(Đã triệt tiêu thu chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương là 29.209 triệu đồng).
Trong đó:

- Thu phạt an toàn giao thông:
123.523 triệu đồng

- Thu xổ số kiến thiết:
390.612 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách năm trước:
62.752 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước sang:
128.837 triệu đồng

3. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:
135.294 triệu đồng
Năm 2008 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch 05 năm 2006 - 2010 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII. Với tình hình chung cả nước gặp nhiều khó khăn do thiên tai, bão lụt, dịch bệnh… diễn ra liên tiếp gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống nhân dân; giá một số nguyên liệu thiết yếu như: Xăng, dầu, gas, sắt, thép... tăng cao tác động không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng, chi phí đầu vào và hiệu quả kinh doanh của các ngành kinh tế.
Trong bối cảnh đó, tỉnh Đồng Nai cũng gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên các ngành đã cố gắng thực hiện đạt và vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước được giao. Cụ thể, có 9/12 lĩnh vực thu thực hiện tăng so với năm trước như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, phí và lệ phí, các khoản thu về nhà đất…
Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Quản lý thuế trên địa bàn tỉnh đến năm 2008 đã phát huy tác dụng, thúc đẩy người nộp thuế kê khai phù hợp với tình hình phát sinh thuế phải nộp và giảm nợ đọng thuế. Ngoài ra việc tăng giá, tăng thuế suất cũng góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách; cụ thể: Giá tính thuế giá trị gia tăng của thủy điện tăng từ 97,4 đồng/KWh lên 369,7 đồng/KWh, thuế suất, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm thuốc lá điếu tăng thêm 10% (từ 55% lên 65%), các loại xe công nông và xe 02 - 03 bánh tự chế bị đình chỉ lưu hành theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ đã làm gia tăng việc tiêu thụ xe ô tô và các loại xe thay thế khác, từ đó khoản thu trước bạ xe cũng tăng theo, ngoài ra thu trước bạ tăng cũng do lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi tăng lên 10% không phân biệt địa bàn.
Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, cũng còn có những khó khăn nhất định làm ảnh hưởng đến công tác thu thuế năm 2008; cụ thể: Các văn bản hướng dẫn thi hành luật thường ban hành chậm và thường xuyên bổ sung, sửa đổi đã gây khó khăn rất lớn cho cả cơ quan thuế lẫn người nộp thuế; bộ máy của cơ quan thuế vừa mới sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp với quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế, quy trình hoàn thuế, quy trình quản lý thu nợ nên công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn vẫn còn nhiều lúng túng;
Thu tiền sử dụng đất giảm một phần là do mất nhiều thời gian để làm hồ sơ, thủ tục theo quy định, một phần là do vướng mắc trong khâu đền bù, nhất là khi có biến động về giá đất;
Thuế suất thuế XDCB vãng lai giảm từ 3% xuống còn 2%, giá vật liệu xây dựng tăng làm giảm giá trị XDCB hoàn thành là những nguyên nhân làm giảm nguồn thu này;
Tỷ giá đồng USD giảm so với đồng Việt Nam dẫn đến các Ngân hàng Thương mại không mua vào USD hoặc mua với số lượng rất ít nên các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ngành chế biến nông sản.
Tóm lại, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách, nhưng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quán triệt chỉ đạo các ngành, các cấp từ tỉnh đến địa phương quyết tâm phấn đấu vượt mọi khó khăn để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2008.

II. QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

* Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2008:
6.778.680 triệu đồng.
(Triệt tiêu thu chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương là 1.280.570 triệu đồng, bao gồm:

- Ngân sách tỉnh chi bổ sung cho ngân sách huyện:
1.065.440 triệu đồng
- Ngân sách huyện chi bổ sung cho ngân sách xã:
215.130 triệu đồng)

Cụ thể từng khoản chi theo nội dung kinh tế như sau:

1. Các khoản chi trong cân đối ngân sách:
5.837.154 triệu đồng

(Đã triệt tiêu thu chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương là 1.251.361 triệu đồng).
a) Chi đầu tư phát triển:
1.273.773 triệu đồng

Đạt 71% so với dự toán tỉnh giao, bao gồm chi đầu tư XDCB là 1.271.041 triệu đồng và chi hỗ trợ vốn cho các Doanh nghiệp Nhà nước là 2.732 triệu đồng. 
b) Trả lãi trái phiếu công trình hồ Cầu mới:
21.075 triệu đồng

c) Chi thường xuyên:
2.732.294 triệu đồng
    Đạt 119% so với dự toán do tỉnh giao.
Cụ thể một số lĩnh vực chi như sau:

- Chi an ninh quốc phòng:
117.057 triệu đồng

   Đạt 145% so với dự toán do tỉnh giao. 

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề:
1.230.644 triệu đồng

   Đạt 114% so với dự toán do tỉnh giao.

- Chi sự nghiệp y tế:
275.016 triệu đồng

   Đạt 99% so với dự toán do tỉnh giao.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:
21.609 triệu đồng

   Đạt 102% so với dự toán do tỉnh giao.
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin:
43.061 triệu đồng
   Đạt 98% so với dự toán do tỉnh giao.
- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình:
9.447 triệu đồng
   Đạt 71% so với dự toán do tỉnh giao. 

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao:
18.298 triệu đồng
   Đạt 91% so với dự toán do tỉnh giao.
- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:
110.121 triệu đồng
   Đạt 142% so với dự toán do tỉnh giao.
- Chi sự nghiệp kinh tế:
315.753 triệu đồng
   Đạt 117% so với dự toán do tỉnh giao.
- Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể:
512.266 triệu đồng
   Đạt 142% so với dự toán do tỉnh giao.
Trong đó: Ngân sách cấp tỉnh chi 122.461 triệu đồng, đạt 102% so với dự toán và ngân sách cấp huyện, xã chi 389.805 triệu đồng, đạt 161% so với dự toán.
- Chi trợ giá các mặt hàng chính sách:
18.430 triệu đồng

- Chi khác ngân sách:
60.592 triệu đồng
Chi khác ngân sách tăng cao là do chưa dự toán được ngay từ đầu năm các khoản chi phát sinh đột xuất. Chi tiết một số khoản chi khác phát sinh so với dự toán đầu năm như sau:
- Chi trả các khoản thu đã quyết toán thu các năm trước:
 17.193 triệu đồng
- Chi hỗ trợ các đơn vị khác:
17.182 triệu đồng

- Trả lãi tiền vay KBNN:
5.955 triệu đồng 

- Chi từ nguồn thu phạt:
3.534 triệu đồng
- Các khoản chi khác còn lại:
16.728 triệu đồng

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:
2.910 triệu đồng

e) Chi chuyển nguồn sang năm sau:
1.807.102 triệu đồng

- Chuyển nguồn của ngân sách tỉnh:
885.945 triệu đồng 

- Chuyển nguồn của ngân sách huyện:
888.117 triệu đồng 

- Chuyển nguồn của ngân sách xã:
33.040 triệu đồng

2. Các khoản chi quản lý qua ngân sách:
941.526 triệu đồng

(Đã triệt tiêu thu chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương là 29.209 triệu đồng).
Trong đó:

a) Chi đầu tư XDCB:

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn XSKT:
352.425 triệu đồng
- Chi đầu tư XDCB từ nguồn huy động:
31.399 triệu đồng
- Chi đầu tư XDCB từ nguồn khác:
74.865 triệu đồng

b) Chi thường xuyên:
316.937 triệu đồng

- Chi sự nghiệp kinh tế:
527 triệu đồng

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo (học phí và XHHGD): 
36.501 triệu đồng

- Chi sự nghiệp y tế (viện phí):
198.789 triệu đồng

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin:
99 triệu đồng

- Chi quản lý Nhà nước:
34 triệu đồng

- Chi khác:
80.987 triệu đồng

+ Chi từ nguồn thu phạt ATGT:
78.853 triệu đồng

+ Chi khác còn lại:
2.134 triệu đồng

- Chi chuyển nguồn sang năm sau:
165.900 triệu đồng
+ Chuyển nguồn của ngân sách tỉnh:
149.896 triệu đồng

+ Chuyển nguồn của ngân sách huyện:
13.074 triệu đồng

+ Chuyển nguồn của ngân sách xã:
2.930 triệu đồng

Hiện nay, hầu hết các đơn vị hành chính đã thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập; việc này đã tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị chủ động trong công tác quản lý điều hành chi hiệu quả để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tiết kiệm kinh phí và góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên chức, hạn chế việc bổ sung kinh phí.
Năm 2008 giá cả các loại vật liệu xây dựng có biến động lớn làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, nhiều dự án phải điều chỉnh dự toán, một số công trình phải hủy bỏ kết quả đấu thầu để tổ chức đấu thầu lại làm ảnh hưởng đến thời gian triển khai thực hiện dự án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn. Mặc dù số chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 98% so với dự toán Trung ương giao và đạt 71% so với dự toán do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, nhưng trong đó có một phần là thanh toán vốn cho các công trình chuyển nguồn từ năm trước sang.

Để xử lý tình trạng âm nguồn ngân sách tỉnh trong cân đối, UBND tỉnh đã có Công văn số 9513/UBND-KT ngày 19/11/2009 về việc xử lý một số nội dung trong quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2008, trong đó ngân sách tỉnh sử dụng nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước tổng số tiền là 74.865 triệu đồng quyết toán XDCB trong cân đối.
Chi an ninh quốc phòng vượt dự toán là do thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất như đào tạo Trưởng Quân sự xã, bắn pháo hoa trong dịp tết nguyên đán, trợ cấp tiền tết, diễn tập PT08, huấn luyện dự bị động viên;

Nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề chủ yếu để chi lương và phụ cấp, phần còn lại dùng để bố trí chi thực hiện các nội dung công việc như: Đổi mới chương trình, nội dung sách giáo khoa lớp 12; đào tạo cán bộ tin học và đưa tin học vào nhà trường, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học ở các cấp.
Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình không đạt dự toán là do ngân sách cấp xã xây dựng dự toán không sát với thực tế nên không thực hiện hết số kinh phí đã bố trí dự toán;

Chi sự nghiệp thể dục thể thao cũng không đạt dự toán là do:

- Ngân sách tỉnh thực hiện đạt 94% so với dự toán, số còn lại được chuyển nguồn sang năm 2009 thực hiện;

- Ngân sách cấp huyện và xã chỉ thực hiện đạt 87% so với dự toán là do các hoạt động phong trào thể dục thể thao ở cấp cơ sở còn hạn chế nên chi không đạt dự toán.

Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể vượt dự toán là do một số nguyên nhân sau:

- Mức lương tối thiểu tăng từ 450.000 đồng lên 540.000 đồng và chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công nhân viên có thu nhập thấp với hệ số lương dưới 3.0;

- Hai huyện mới là Thống Nhất và Cẩm Mỹ vừa xây dựng xong trụ sở nên phát sinh nhu cầu trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng;
- Ngoài ra còn phát sinh kinh phí bổ sung ngoài khoán cho các cơ quan theo nhu cầu cấp bách, cần thiết của đơn vị.

Trong tổng số chi chuyển nguồn của ngân sách cấp huyện và xã có chi chuyển nguồn kinh phí dự phòng chưa sử dụng hết, trong đó ngân sách cấp huyện là 41.591 triệu đồng, ngân sách cấp xã là 3.486 triệu đồng; việc chi chuyển nguồn kinh phí dự phòng chưa sử dụng hết sang năm sau được thực hiện theo quy định tại tiết a điểm 9 mục I của Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm.

Nhìn chung, chi ngân sách năm 2008 đã đảm bảo kịp thời về lương, hoạt động thường xuyên, chi đầu tư phát triển và bổ sung cho các nhiệm vụ đột xuất khác của các ngành, các cấp.
III. CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
1. Tổng thu ngân sách địa phương:
7.104.424 triệu đồng
(Đã triệt tiêu khoản thu bổ sung giữa các cấp ngân sách địa phương là 1.280.570 triệu đồng).
- Số thu hưởng 100%:
1.754.064 triệu đồng
- Số thu phân chia theo tỷ lệ %:
2.473.677 triệu đồng

- Thu kết dư trong cân đối năm trước:
814.563 triệu đồng
- Thu viện trợ không hoàn lại:
160 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:
956.616 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:
135.294 triệu đồng
- Thu quản lý qua ngân sách:
970.050 triệu đồng
Trong đó:

+ Thu phạt an toàn giao thông:
123.523 triệu đồng

+ Thu xổ số kiến thiết:
390.612 triệu đồng

+ Thu kết dư ngân sách năm trước:
62.752 triệu đồng

+ Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:
128.837 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:
6.778.680 triệu đồng
(Đã triệt tiêu khoản chi bổ sung giữa các cấp ngân sách địa phương là 1.280.570 triệu đồng).
- Chi ngân sách tỉnh:
3.321.618 triệu đồng

- Chi ngân sách huyện:
2.987.438 triệu đồng

- Chi ngân sách xã:
469.624 triệu đồng

3. Kết dư ngân sách năm 2008:

a) Kết dư ngân sách địa phương năm 2008:
325.744 triệu đồng
- Kết dư ngân sách tỉnh:
63 triệu đồng

- Kết dư ngân sách huyện:
230.856 triệu đồng
- Kết dư ngân sách xã:
94.825 triệu đồng
b) Kết dư ngân sách trong cân đối:
297.220 triệu đồng

- Kết dư ngân sách tỉnh:
1 triệu đồng

- Kết dư ngân sách huyện:
224.018 triệu đồng

- Kết dư ngân sách xã:
73.201 triệu đồng

c) Kết dư ngân sách ngoài cân đối:
28.524 triệu đồng

- Kết dư ngân sách tỉnh:
62 triệu đồng

- Kết dư ngân sách huyện:
6.838 triệu đồng

- Kết dư ngân sách xã:
21.624 triệu đồng
Trên đây là báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước, quyết toán chi ngân sách địa phương và cân đối thu, chi ngân sách địa phương năm 2008, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII - kỳ họp thứ 18 xem xét, phê chuẩn./.
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